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UY BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THCi 

Can ca. Luat Td ch&c chinh quyen dia phwang ngay 19 thcing 6 nom 2015; 
Luat Saa doi, bó sung mot so dieu cfia Luat TO chac Chinh pha va Luat TO ch&c 
chinh quyen dia phwang ngay 22 thong 11 nom 2019; 

Can th Nghi quyet so 68/NQ-CP ngay 01 thong 7 nom 2021 cfia Chinh phfi 
ve mot so chinh sach ho tro ngtrai lao 'Ong va ngtedi sip dung lao dOng gap khd 
khan do dai dich Covid-19; 

Can cry Quye't dinh so 23/2021/QD-TTg ngay 07 timing 7 nom 2021 caa Thu 
twang Chinh phfi quy dinh ye viec thuc hien mot so chinh sach ha tro ngtrai lao ddng 
va ngwai sir dung lao dOng gap kilo khan do clai dich Covid-19; Quyet dinh so 
33/2021/QD-TTg ngay 06 !hang 11 nom 2021 caa Thu twang Chinh pha saa ddi, bo 
sung mot so dieu cfia Quyet chinh so 23/2021/QD-TTg ngay 07 thang7 nom 2021 dia 
Thfi twang Chinh phfi quy Binh ye viec thuc hien mot so chinh sach ho tro ngudi lao 
dng va ngwai sir dung lao cidng gap kilo khan do dal dich Covid-19; 

Theo de nght cita Uy ban nhan dein quan Binh Thuy tai Ta trinh so 66/1 Ir-
UBND ngay 28 thcing 01 nom 2022. 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Phe duyet danh sach va kinh phi h6 trg tre em, nguoi cao tu6i thgc 
hien cach ly y to tap trung tren dia ban qu4n Binh Thdy, cu the nhu sau: 

1. TO'ng s6d6i tugng: 523 nguoi. 

(Dinh kern Danh sach theo To trinh cua qu"an Binh Thuy). 

2. Mdc 113 trg: 1.000.000 6ng/ngueri (h6 trq 1 ran). 

3. Kinh phi h6 trg: 523.000.000 d,Ong (nom tram hai mugi ba trieu 

4. Ngun kinh phi thgc 	tir 50% nguiin du phong ngan sach, nguon 
cai cach tien luong con du va nguon tai chinh hop phap khac (ket du ngan sach, 
nguon huy dOng...) cua ngan sach cap qu4n, phuong. 

Dieu 2. TO chtic thkrc hien 

1. Soy Tai chinh phi hop voi Uy ban nhan dan qu'an Binh Thuy dam boo ngui.5n 
kinh phi thuc hien theo quy dinh tai Nghi quyet so 68/NQ-CP ngay 01 thong 7 nom 
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2021 cila Chinh phu, Quye't dinh s6 23/2021/QD-TTg ngay 07 thang 7 nam 2021 dm 
Thu Wong Chinh phu, Nghi quy6t so 126/NQ-CP ngay 08 thang 10 nam 2021 dm 
Chinh phu va Quye't dinh so 33/2021/QD-TTg ngay 06 thang 11 nam 2021 dm Thu 
tuong Chinh phii; huang dan viec quyet town theo quy dinh. 

2. Uy ban nhan dan quan Binh Thily chiu trach nhiem ve tinh chinh xac, dung 
d6i tucmg dugc huang the do dugc quy dinh Nghi quyets6 68/NQ-CP ngay 01 
thang 7 nam 2021 dm Chinh phu, Quyet dinh so 23/2021/QD-TTg ngay 07 thang 
7 nam 2021 dm Thu tuong Chinh phu, Nghi quye't so 126/NQ-CP ngay 08 thang 
10 nam 2021 dm Chinh phu va Quy6t dinh s6 33/2021/QD-TTg ngay 06 thang 11 
nam 2021 cUa Thu Wong Chinh phii; niem yet, ding khai town b0 danh sach cac d6i 
tuang dugc huC:',ng the d0; thtrc hien viec chi tra, quyet town, cong tic ki6m tra va 
chiu trach nhiem theo quy dinh phap luat trong qua trinh trien khai thtrc hien. 

, 3. Sr Lao dOng - Thucmg binh va Xa hOi huemg dan, to chuc ki6m tra, don 
doc viec thtrc hien ho tra d6i tuang tre em, nguiyi cao tuoi thvc hien cach ly y t6 
tap trung dam bao dung quy dinh. 

Dieu 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan thanh ph6, Giam dac T 
chinh, Giam die So Lao dOng - Thucmg binh va Xa hOi, Giam doe Kho bac Nha 
nuac Can Thos, Chu tich Uy ban nhan dan quan Binh Thuy, Thu truang cac.  
quan, don vi có lien quan va cac doi tucmg có ten tai Dieu 1 chiu trach nhiem 
hanh Quye't dinh nay ke tir ngay 14./. 

Noi nhOn: 
- Nhtr DiL 3; 
- Bp LD-TB&XH (d6 b/c); 
- TT TU, TT HDND TP (de b/c); 
- CT, cac PCT UBND TP (1); 
- UBMTTQVN TP; 
- Thanh tra TP; 
- VP UBND TP (2AD, 3ABC); 
- ang TTDT TP; 
- Ltru: VT,Kti 

Nguyen Van Hong 



Nam nữ

1 Nguyễn Thị Tuyết 1956 Tổ 4 KV Thới Hưng, Thới An Đông 11/8/2021 1.000.000         

2 Huỳnh Văn Bé Nhỏ 1953 Tổ 4 KV Thới Hưng, Thới An Đông 11/8/2021 1.000.000         

3 Trần Thị Loan 1953 Tổ 4 KV Thới Hưng, Thới An Đông 11/8/2021 1.000.000         

4 Nguyễn Thị Lùng 1960  Tổ 4 KV Thới An, Thới An Đông 7/10/2021 1.000.000         

5 Huỳnh Văn Thi 1951 Tổ 2 KV Thới Thuận, Thới An Đông 25/10/2021 1.000.000         

6 Nguyễn Thị Màu 1956 kv Thới Hoà, Thới An Đông 28/10/2021 1.000.000         

7 Phạm Văn Tám 1953 kv Thới Hoà, Thới An Đông 29/10/2021 1.000.000         

8 Phạm Kim Thêu 1957 kv Thới Hoà, Thới An Đông 29/10/2021 1.000.000         

9 Trương Thị Sang 1954 kv Thới Hoà, Thới An Đông 29/10/2021 1.000.000         

10 Phạm Thị Mỹ Hoà 1954 kv Thới Ninh, Thới An Đông 29/10/2021 1.000.000         

11 Hồ Ngọc Lợi 1954 Tổ 5, KV Thới Thạnh, Thới An Đông 12/11/2021 1.000.000         

12 Lương Tấn Phước 1961 Tổ 5, KV Thới Ninh, Thới An Đông 24/11/2021 1.000.000         

13 Lương Thị Lạc 1945 145, Tổ 6, Thới Bình, Thới An Đông 2/8/2021 1.000.000         

14 Phan Văn Hai 1944 145, Tổ 6, Thới Bình, Thới An Đông 2/8/2021 1.000.000         

15 Công Văn Tươi 1954 288A/6, Thới Long, Thới An Đông 10/9/2021 1.000.000         

16 Nguyễn Thị Cẩm Vân 1957 288A/6, Thới Long, Thới An Đông 10/9/2021 1.000.000         

17 Bùi Văn Hùm 1953 T7, Thới Hòa,Thới An Đông 10/9/2021 1.000.000         

18 Nguyễn Thị Lệ Thu 1958 1958 T6, Thới Hòa,Thới An Đông 10/9/2021 1.000.000         

19 Công Thị Nhuần 1959 1959 288A/6, Thới Long, Thới An Đông 16/9/2021 1.000.000         

20 Công Văn Trừng 1961 288A/6, Thới Long, Thới An Đông 16/9/2021 1.000.000         

21 Đoàn Văn Phu 1960 314A Kv Thới Long, Thới An Đông 15/8/2021 1.000.000         

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Đính kèm Tờ trình số          /TTr-UBND ngày       tháng 01 năm 2022 của UBND quận Bình Thủy)

DANH SÁCH 

Mẫu số 08c

QUẬN BÌNH THỦY

Người cao tuổi cách ly y tế tập trung nhận hỗ trợ thêm
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22 Huỳnh Văn Vui 1955 Tổ 8,KV Thới Thạnh, Thới An Đông 5/11/2021 1.000.000         

23 Huỳnh Quốc Thuấn 1959 67/4 KV 3, p.Bình Thuỷ 17/7/2021 1.000.000         

24 Nguyễn Thị Lý 1957 13/19 Lê Hồng Phong, Bình Thuỷ 22/7/2021 1.000.000         

25 Trần Văn Chiến 1957 14/8 KV1, P.Bình Thuỷ 7/8/2021 1.000.000         

26 Huỳnh Kim Cúc 1955 440 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thuỷ 11/8/2021 1.000.000         

27 Mã Thành Đức 1948 440 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thuỷ 11/8/2021 1.000.000         

28 Lê Thị Bông 1956 19/10, Bình Thuỷ 21/08/2021 1.000.000         

29 Dương Văn Tho 1957 52/8 KV3, Bình Thuỷ 06//9/2021 1.000.000         

30 Trần Thị Ngon 1955 4/13 Lê Hồng Phong, Bình Thuỷ 6/9/2021 1.000.000         

31 Công Văn Hải 1959 16/4 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thuỷ 8/11/2021 1.000.000         

32 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 1956 14A/10, KV 4, Bình Thuỷ 12/11/2021 1.000.000         

33 Nguyễn Xuân Quang 1961 42C/11, H3, KV2, BT 16/7/2021 1.000.000         

34 Lê Thanh Tùng 1958 42D/11, H3, KV2, BT 16/7/2021 1.000.000         

35 Võ Hùng Dũng 1958 32A/5, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy 10/10/2021 1.000.000         

36 Lâm Thị Kiệu 1959 7/8, KV 1, Phường Bình Thủy 14/8/2021 1.000.000         

37 Võ Văn Thứ 1958 7/8, KV 1, Phường Bình Thủy 14/8/2021 1.000.000         

38 Võ Thị Pha 1957 13/7, KV 1, Phường Bình Thủy 14/8/2021 1.000.000         

39 Nguyễn Văn Hóa 1961 13/7, KV 1, Phường Bình Thủy 14/8/2021 1.000.000         

40 Vũ Quang Tiềm 1952 19, Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy 15/8/2021 1.000.000         

41 Vũ Ngọc Loát 1954 25/17A, KV1, P. Bình Thủy 15/8/2021 1.000.000         

42 Phan Thị Lan 1960 27/17A LHP, KV5, Bình Thủy 6/8/2021 1.000.000         

43 Lương Thị Chín 1959 31/1 KV1, Bình Thủy 12/8/2021 1.000.000         

44 Nguyễn Văn Tiễng 1961 208 KV6, phường Bình Thủy 14/7/2021 1.000.000         

45 Trương Ngọc Tuyết 1961 208 KV6, phường Bình Thủy 14/7/2021 1.000.000         

46 Trần Thị Xinh 1956 H9, KV7, Bình Thủy 21/7/2021 1.000.000         

47 Huỳnh Văn Sáu 1955 H9, KV7, Bình Thủy 21/7/2021 1.000.000         

48 Ngô Bích Mân 1943 5/2 KV1, Bình Thủy 29/9/2021 1.000.000         

49 Hồ Thị Ánh 1953 15/6 LHP, KV1, Bình Thủy 30/7/2021 1.000.000         
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50 Lưu Thị Út 1961 43/1, KV1, Bình Thủy 14/11/2021 1.000.000         

51 Quảng Thị Mười 1950 287B/14 KV Bình Yên , p. Long Hoà 19/7/2021 1.000.000         

52 Hồ Ngọc Hương 1953  KV Bình Yên A, Long Hoà 2/8/2021 1.000.000         

53 Huỳnh Cử tri 1958  KV Bình Yên A, Long Hoà 2/8/2021 1.000.000         

54 Đinh Thị Lệ 1949 439/19 KV Bình Yên B, Long Hoà 5/9/2021 1.000.000         

55 Phạm Văn Chuyện 1948 439/19 KV Bình Yên B, Long Hoà 5/9/2021 1.000.000         

56 Nguyễn Thị Sáu 1955 kv Bình Dương, Long Hoà 29/10/2021 1.000.000         

57 Nguyễn Văn Trạng 1956 560 Tổ 7, Kv Bình Trung, Long Hoà 12/11/2021 1.000.000         

58 Lý Văn Ửng 1960 480/8, Bình Yên A, Long Hòa 28/10/2021 1.000.000         

59 Nguyễn Thị Cúc 1960 480/8, Bình Yên A, Long Hòa 28/10/2021 1.000.000         

60 Lê Thị Tư 1937 290/13, Bình Yên B, Long Hòa 28/10/2021 1.000.000         

61 Nguyễn Thị Ninh 1960 183A/7, Bình Yên A, Long Hòa 28/10/2021 1.000.000         

62 Lê Đình Khang 1959 183A/7, Bình Yên A, Long Hòa 28/10/2021 1.000.000         

63 Trần Thị Lủy 1955 114/5, Bình Dương, Long Hòa 28/10/2021 1.000.000         

64 Huỳnh Ngọc Sương 1955 190/8, Bình Nhựt, Long Hòa 13/11/2021 1.000.000         

65 Phan Văn Trận 1950 KV Bình Yên A, Long Hòa 15/7/2021 1.000.000         

66 Nguyễn Thị Sáu 1956 KV Bình Yên A, Long Hòa 16/7/2021 1.000.000         

67 Lê Thị Năm 1958 101/5 KV Bình Yên B, Long Hòa 31/7/2021 1.000.000         

68 Lê Thị Hạng 1959 374/15 KDC Bình Nhựt, Long Hòa 3/9/2021 1.000.000         

69 Nguyễn Văn Huệ 1957 KDC Bình Nhựt, Long Hòa 3/9/2021 1.000.000         

70 Nguyễn Văn Tuấn 1955 432/19 KV Bình Yên B, Long Hòa 5/11/2021 1.000.000         

71 Nguyễn Thị Bé Hai 1957 432/19 KV Bình Yên B, Long Hòa 5/11/2021 1.000.000         

72 Lê Văn Hùng 1952 54/6/4 Hồ Trung Thành, p. Trà An 26/7/2021 1.000.000         

73 Đoàn Quang Hải 1960 18/14/11 KV3 Hồ Trung Thành, Trà An 28/9/2021 1.000.000         

74 Trần Thị A 1942 21A/4, KV1, Trà An 24/7/2021 1.000.000         

75 Nguyễn Thị Tư 1941 14/7B, Tổ 4, KV1, Trà An 24/7/2021 1.000.000         

76 Phạm Hồng Đẹp 1960 26A, Hồ Trung Thành, Trà An 17/9/2021 1.000.000         

77 Nguyễn Hữu Bơng 1957 97, Hồ Trung Thành, Trà An 17/9/2021 1.000.000         
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78 Nguyễn Thị Nghị 1961 79/BT, Long Tuyền 1/8/2021 1.000.000         

79 Nguyễn Thị Chính 1958 43, Long Tuyền 21/08/2021 1.000.000         

80 Trần Thị Nga 1960 62A KV BT A, Long Tuyền 21/08/2021 1.000.000         

81 Phan Văn Năng 1931 50/BV Tổ 2, KV BT A, Long Tuyền 2/9/2021 1.000.000         

82 Thái Thị Đẹp 1955 37/BV Tổ 2 KV Bình Thường A, Long Tuyền 2/9/2021 1.000.000         

83 Thái Thị Linh 1954 38/BV Tổ 2 KV Bình Thường A, Long Tuyền 2/9/2021 1.000.000         

84 Nguyễn Văn Trắng 1956 23/28, kv Bình Dương A, Long Tuyền 28/10/2021 1.000.000         

85 Trương Văn Hoàng 1958 248/BT, Bình Thường A, Long Tuyền 15/8/2021 1.000.000         

86 Nguyễn Thị Nương 1953 186/7, Bình Thường B, Long Tuyền 15/8/2021 1.000.000         

87 Phạm Hoàng Hải 1960 45/BV Tổ 2, KV Bình Thường A, Long Tuyền 15/9/2021 1.000.000         

88 Phạm Hoàng Trận 1959 Tổ 2, Bình Thường A, Long Tuyền 15/9/2021 1.000.000         

89 Đồng Thị Nguyệt 1941 170/2 A1 Trần Quang Diệu, An Thới 5/8/2021 1.000.000         

90 Trần Thị Lan 1947 245 Võ Văn Kiệt, An Thới 6/8/2021 1.000.000         

91 Vũ Thị Nhũ 1959 53/119 CMT8, An Thới 5/9/2021 1.000.000         

92 Nguyễn Văn Danh 1960 71/8 CMT8, KV2, An Thới 27/10/2021 1.000.000         

93 Lương Thị Ngọc Ánh 1960 71/8 CMT8, KV2, An Thới 27/10/2021 1.000.000         

94 Bùi Kim Hòa 1957 359/18, Trần Quang Diệu, An Thới 10/10/2021 1.000.000         

95 Lý Thị Tuyết Loan 1957 359/18, Trần Quang Diệu, An Thới 10/10/2021 1.000.000         

96 Nguyễn Văn Hải 1960 28, Thái Thị Nhạn, Phường An Thới 14/8/2021 1.000.000         

97 Đoàn Tấn Phát 1956 291/2 Trần Quang Diệu, An Thới 1/8/2021 1.000.000         

98 Nguyễn Văn Sỹ 1958 77 Trần Quang Diệu, An Thới 1/8/2021 1.000.000         

99 Phạm Thị Mến 1957 77 Trần Quang Diệu, An Thới 1/8/2021 1.000.000         

100 Nguyễn Thị Lan 1952 122/8/1 Nguyễn Thông, Trần Quang Diệu, An 

Thới

2/8/2021 1.000.000         

101 Hồ Kim Phượng 1959 1/24 Phạm Hữu Lầu, An Thới 7/11/2021 1.000.000         

102 Nguyễn Thị Tợ 1954 84 Đặng Thị Nhường, Bùi Hữu Nghĩa 22/7/2021 1.000.000         

103 Đoàn Ngọc Sơn 1960 220/11 CMT8, Bùi Hữu Nghĩa 18/10/2021 1.000.000         

104 Võ Ngọc Hoa 1957 164/16/4 CMT8, Bùi Hữu Nghĩa 19/10/2021 1.000.000         

105 Trần Thanh Bình 1953 164/16/4 CMT8, Bùi Hữu Nghĩa 19/10/2021 1.000.000         
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106 Liêu Thị Sanh 1945 180/8 CMT8, Bùi Hữu Nghĩa 5/11/2021 1.000.000         

107 Trần Thị Bé Ba 1957 15B/7 Tổ 7, Kv1, Trà Nóc 22/7/2021 1.000.000         

108 Lê Thị Ngự 1954 139 Hồ Trung Thành, KV4, Trà An 22/7/2021 1.000.000         

109 Nguyễn Văn Dữ 1956 B46 KDCVL, Kv2, Trà Nóc 30/07/2021 1.000.000         

110 Ngô Thị Năm 1957 12 Tổ 2 KV 4, Trà Nóc 9/8/2021 1.000.000         

111 Nguyễn Văn Kỷ 1952 B13 KDC vượt lũ, Trà Nóc 10/8/2021 1.000.000         

112 Nguyễn Thị Điệp 1955 Lô B27 KDC vượt Lũ, Trà Nóc 10/8/2021 1.000.000         

113 Lê Thị Sương 1955 5/8C KV2, Trà Nóc 21/08/2021 1.000.000         

114 Nguyễn Thị Khương 1959 171A/6 KV4, Trà Nóc 5/9/2021 1.000.000         

115 Dương Thị Nhì 1958 179 Tổ 6 KV 4, Trà Nóc 5/9/2021 1.000.000         

116 Mai Kim Phước 1951 33/2 KV2, Trà Nóc 6//9/2021 1.000.000         

117 Thiều Thị Thư 1931 Hẻm 66 Nguyễn Chí Thanh, KV2, Trà Nóc 6/9/2021 1.000.000         

118 Thiều Thị Nguyệt 1954 Hẻm 66 Nguyễn Chí Thanh, KV2, Trà Nóc 6/9/2021 1.000.000         

119 Phan Văn Y 1956 1b/2 KV2, Trà Nóc 6/9/2021 1.000.000         

120 Nguyễn Thị Minh 1945 35 Nguyễn Chí Thanh KV2, Trà Nóc 6/9/2021 1.000.000         

121 Trương Công Lắm 1954 1A/5 KV2, Trà Nóc 7/9/2021 1.000.000         

122 Lê Thị Toại 1953 79A/1 Hẻm 71 KV 4, Trà Nóc 21/9/2021 1.000.000         

123 Phan Thị Điệu 1948 17/8 kv1, P Trà Nóc 31/10/2021 1.000.000         

124 Trần Văn Mận 1958 26/5 KV 2, Trà Nóc 24/11/2021 1.000.000         

125 Trần Thị Mạnh 1950 380, LHP, KV6, Trà Nóc 28/7/2021 1.000.000         

126 Nguyễn Thị Bé Hai 1953 63/1, KV2, Trà Nóc 28/10/2021 1.000.000         

127 Lương Văn Đốm 1955 63/1, KV2, Trà Nóc 28/10/2021 1.000.000         

128 Nguyễn Văn Báu 1959 Liên tổ 2,3,4 KV4, Trà Nóc 10/9/2021 1.000.000         

129 Trần Thị Lan 1953 Liên tổ 2,3,4 KV4, Trà Nóc 10/9/2021 1.000.000         

130 Phan Thêm 1960 D3/8 KV4, Trà Nóc 10/9/2021 1.000.000         

131 Nguyễn Thị Miến 1961 D3/8 KV4, Trà Nóc 10/9/2021 1.000.000         

132 Huỳnh Đức Hòa 1958 B11/8, KV 4, Trà Nóc 10/9/2021 1.000.000         

133 Huỳnh Văn Lễ 1933  20/7, KV 1, Trà Nóc 10/9/2021 1.000.000         



Nam nữ
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134 Lê Thị Ba 1946  20/7, KV 1, Trà Nóc 10/9/2021 1.000.000         

135 Trần Thị Bé Ba 1957 15B/7,KV 1, Trà Nóc 10/9/2021 1.000.000         

136 Nguyễn Thị Bảy 1949 Tổ 3 KV1, Trà Nóc 15/7/2021 1.000.000         

137 Nguyễn Thị Mỹ An 1960 Tổ 3 KV1, Trà Nóc 15/7/2021 1.000.000         

138 Nguyễn Thị Hồng Xuân 1951 Tổ 3 KV1, Trà Nóc 15/7/2021 1.000.000         

139 Nguyễn Văn Chín 1952 Tổ 1, KV1, Trà Nóc 16/7/2021 1.000.000         

140 Trần Thị Sậm 1957 Tổ 1, KV1, Trà Nóc 16/7/2021 1.000.000         

141 Nguyễn Thị Chính 1937 56 Tổ 2, KV4, Trà Nóc 30/7/2021 1.000.000         

142 Lê Thị Lệ 1958 19/5 Tổ 5 KV1, Trà Nóc 12/8/2021 1.000.000         

143 Nguyễn Minh Đoán 1939 20C/4 KH4, Trà Nóc 12/8/2021 1.000.000         

144 Nguyễn Văn Phương 1961 47/4B LHP, KV2, Trà Nóc 16/8/2021 1.000.000         

Tổng cộng 144.000.000     

Số tiền bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng.



Nam nữ

1 Phạm Mai Nhi 2006 38/8 KV4, p. Trà An 7/18/2021 1.000.000         

2 Phan Nguyễn Thiện Nhân 2016 139 Hồ Trung Thành, KV4, Trà An 7/22/2021 1.000.000         

3 Phan Nguyễn Kiến Nhân 2016 139 Hồ Trung Thành, KV4, Trà An 7/22/2021 1.000.000         

4 Võ Trọng Tín 2007 28/41 Huỳnh Phan   Hộ, Trà An 7/22/2021 1.000.000         

5 Võ Ngọc Tín 2010 28/41 Huỳnh Phan   Hộ, Trà An 7/22/2021 1.000.000         

6 Lê Văn Tuấn Đạt 2015 54/6/4 Hồ Trung Thành, p. Trà AN 7/26/2021 1.000.000         

7 Lê Nguyễn Trúc Linh 2012 122/4/28A Nguyễn Thông, An Thới 7/30/2021 1.000.000         

8 Hồng Đức Vinh 2014 107 Lê Thị Hồng Gấm, Trà An 10/28/2021 1.000.000         

9 Phan Phú Vĩnh 2011 6 Hẻm 28 Tổ 6, KV 4, Trà An 11/12/2021 1.000.000         

10 Nguyễn Khánh Ngọc 2006 116, LHP, KV3, Trà An 24/7/2021 1.000.000         

11 Quế Đức Đạt 2007 38/4, NVX, KV2, Trà An 24/7/2021 1.000.000         

12 Huỳnh Ngọc Ngân 2009 8D/8 KV1 Lê Hồng Phong, Bình Thuỷ 7/8/2021 1.000.000         

13 Tác Ngọc Tiền 2014 26/2A KV1, LHP, Bình Thuỷ 8/8/2021 1.000.000         

14 Trần Mai Thảo 2006 13/3/8 BHN, Bình Thuỷ 8/8/2021 1.000.000         

15 Trần Phan Ngọc Thuỳ 2014 637 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thuỷ 11/8/2021 1.000.000         

16 Vũ Tô Ngọc Huy 2016 591 KV7, Bình Thuỷ 11/8/2021 1.000.000         

17 Nguyễn Đặng Gia Linh 2006 58/8 Hẻm 4 LHP, Bình Thuỷ 21/08/2021 1.000.000         

18 Nguyễn Lương Khắc Huy 2016 19/10, Bình Thuỷ 21/08/2021 1.000.000         

19 Nguyễn Huỳnh Phương Anh 2006 30/3 KV1, Bình Thuỷ 5/9/2021 1.000.000         

20 Dương Gia Hân 2010 34c/4 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thuỷ 6/9/2021 1.000.000         

21 Dương Gia Phúc 2019 34c/4 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thuỷ 6/9/2021 1.000.000         

22 Nguyễn Thành Phát 2014 34c/4 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thuỷ 6/9/2021 1.000.000         

Ghi chú

DANH SÁCH 

Trẻ em cách ly y tế tập trung nhận hỗ trợ thêm

(Đính kèm Tờ trình số          /TTr-UBND ngày       tháng 01 năm 2022 của UBND quận Bình Thủy)

STT Họ và tên
Ngày, tháng năm sinh

Địa chỉ
Ngày bắt đầu 

điều trị, cách ly

Số tiền

(Đồng)

Mẫu số 08c

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN BÌNH THỦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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23 Nguyễn Dương Hoàng My 2016 52/8 KV3, Bình Thuỷ 6/9/2021 1.000.000         

24 Nguyễn Dương Bích Ti 2008 52/8 KV3, Bình Thuỷ 6/9/2021 1.000.000         

25 Trần Ngọc Ngân 2016 4/13 Lê Hồng Phong, Bình Thuỷ 6/9/2021 1.000.000         

26 Huỳnh Nguyễn Công Thịnh 2012 4/13 Lê Hồng Phong, Bình Thuỷ 6/9/2021 1.000.000         

27 Hồ Quốc Dũng 2019 4/13 Lê Hồng Phong, Bình Thuỷ 6/9/2021 1.000.000         

28 Trần Tuấn Kiệt 2010 L65/73 KDC Ngân Thuận, Bình Thuỷ 6/9/2021 1.000.000         

29 Phạm Thành Được 2008 23A/13 Kv7, P Bình Thuỷ 28/10/2021 1.000.000         

30 Phạm Quan Sáng 2010 23A/13 Kv7, P Bình Thuỷ 28/10/2021 1.000.000         

31 Tăng Hải Đăng 2013 11/13 Nguyễn Truyền Thanh, Bình Thuỷ 28/10/2021 1.000.000         

32 Tăng Hải Long 2013 11/13 Nguyễn Truyền Thanh, Bình Thuỷ 28/10/2021 1.000.000         

33 Nguyễn Lê Gia Tường 2016 49/10A, P Bình Thuỷ 28/10/2021 1.000.000         

34 Nguyễn Lê Cát Tiên 2011 49/10A, P Bình Thuỷ 28/10/2021 1.000.000         

35 Nguyễn Thảo Ngân 2019 49/10A, P Bình Thuỷ 28/10/2021 1.000.000         

36 Nguyễn Phương Thảo 2015 49/10A, P Bình Thuỷ 28/10/2021 1.000.000         

37 Nguyễn Anh Thơ 2017 23/15 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thuỷ 7/11/2021 1.000.000         

38 Nguyễn Vũ Phong 2011 23/15 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thuỷ 7/11/2021 1.000.000         

39 Lại Nguyễn Khánh Vân 2011 32/10, KV 4, Bình Thuỷ 12/11/2021 1.000.000         

40 Hồ Ngọc Thanh Thuý 2016 14A/10, KV 4, Bình Thuỷ 12/11/2021 1.000.000         

41 Hoàng Kim Ngân 2016 47/5 KV 6, Bình Thuỷ 12/11/2021 1.000.000         

42 Phạm Trần Phước Thịnh 2010 L26, KV4, Bình Thuỷ 12/11/2021 1.000.000         

43 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 2006 16/4, KV1, Bình Thủy. 5/8/2021 1.000.000         

44 Hồ Tấn Tài 2007 1/5, LHP, KV1, Bình Thủy 5/8/2021 1.000.000         

45 Mai Thanh Kiệt 2007 10/4, LHP, KV1, Bình Thủy 5/8/2021 1.000.000         

46 Cao Lâm Duy Tân 2010 25/17A Huỳnh Phan Hộ, Bình Thủy 5/12/2021 1.000.000         

47 Tiêu Quốc Anh 2006 51/1, KV6, Bình Thủy 10/10/2021 1.000.000         

48 Võ Văn An 2009 7/8, KV 1, Phường Bình Thủy 14/8/2021 1.000.000         

49 Nguyễn Thành An 2007 42/15, KV 2, Phường Bình Thủy 14/8/2021 1.000.000         

50 Nguyễn Trung Hiếu 2006 30/15, KV 2, phường Bình Thủy 14/8/2021 1.000.000         
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51 Nguyễn Hoàng Minh Khuê 2020 25/17A, KV1, P. Bình Thủy 15/8/2021 1.000.000         

52 Nguyễn Hiếu Nhân 2015 208 KV6, phường Bình Thủy 14/7/2021 1.000.000         

53 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 2018 208 KV6, phường Bình Thủy 14/7/2021 1.000.000         

54 Nguyễn Thiện Nhân 2019 208 KV6, phường Bình Thủy 14/7/2021 1.000.000         

55 Huỳnh Thị Khánh Ly 2008 46C/10, KV7, Bình Thủy 21/7/2021 1.000.000         

56 Huỳnh Ngọc Nhi 2007 H9, KV7, Bình Thủy 21/7/2021 1.000.000         

57 Phan Nam Anh 2018 26 Nguyễn Truyền Thanh, Bình Thủy 29/7/2021 1.000.000         

58 Nguyễn Anh Khoa 2013 27/17A LHP, KV5, Bình Thủy 6/8/2021 1.000.000         

59 Bùi Tín Bảo Khang 2017 615 KV7, Bình Thủy 11/8/2021 1.000.000         

60 Nguyễn Thanh Thùy 2016 4/9 H8 LHP, KV4,  Bình Thủy 12/8/2021 1.000.000         

61 Nguyễn Trung Dũng 2018 41B/15B, LHP, Bình Thủy 12/8/2021 1.000.000         

62 Lương Hoàng Tâm 2006 31/1 KV1, Bình Thủy 12/8/2021 1.000.000         

63 Lý Diễm Quỳnh 2006 45A/7 KV1, Bình Thủy 12/8/2021 1.000.000         

64 Nguyễn Thiện Nhân 2007 321 KV6, Bình Thủy 6/8/2021 1.000.000         

65 Nguyễn Ngọc Lan Anh 2007 46/4A KV1, LHP, Bình Thủy 9/9/2021 1.000.000         

66 Lê Tự Trọng 2010 42D/11, H3, KV2, Bình Thủy 16/7/2021 1.000.000         

67 Nguyễn Nhã Uyên 2012 42C/11, H3, KV2, Bình Thủy 16/7/2021 1.000.000         

68 Nguyễn Lê Hoàng Phương 2020 42A/11, H3, KV2, Bình Thủy 16/7/2021 1.000.000         

69 Tiêu Quốc Anh 2006 51/1, KV6, Bình Thủy 10/10/2021 1.000.000         

70 Lý Minh Đức 2008 480/8, Bình Yên A, Long Hòa 28/10/2021 1.000.000         

71 Nguyễn Tấn Đạt 2012 480/8, Bình Yên A, Long Hòa 28/10/2021 1.000.000         

72 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 2016 479/20, Bình Yên A, Long Hòa 28/10/2021 1.000.000         

73 Lê Tấn Tài 2007 290/13, Bình Yên B, Long Hòa 28/10/2021 1.000.000         

74 Dương Lê Phúc An 2013 183A/7, Bình Yên A, Long Hòa 28/10/2021 1.000.000         

75 Nguyễn Lê Minh Khôi 2014 183A/7, Bình Yên A, Long Hòa 28/10/2021 1.000.000         

76 Nguyễn Ngọc Nhân 2012 111B/5, Bình Chánh, Long Hòa 28/10/2021 1.000.000         

77 Nguyễn Phú Bảo 2016 111B/5, Bình Chánh, Long Hòa 28/10/2021 1.000.000         

78 Nguyễn Ngọc Hải 2012 111B/5, Bình Chánh, Long Hòa 28/10/2021 1.000.000         
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79 Nguyễn Quý Phú 2013 125/2, Bình Yên A, Long Hòa 13/11/2021 1.000.000         

80 Nguyễn Minh Ngọc 2015 125/2, Bình Yên A, Long Hòa 13/11/2021 1.000.000         

81 Lâm Thị Ngọc Ngân 2019 111B/5, Bình Chánh, Long Hòa 28/10/2021 1.000.000         

82 Nguyễn Ngọc Khánh Lạc 2012 365/18, KV Bình Chánh, Long Hòa 28/7/2021 1.000.000         

83 Huỳnh Ngọc Phương Anh 2018 399/1, KV Bình Trung, Long Hòa 28/7/2021 1.000.000         

84 Huỳnh Phương Vi 2013 399/1, KV Bình Trung, Long Hòa 28/7/2021 1.000.000         

85 Huỳnh Phương Đông 2006 399/1, KV Bình Trung, Long Hòa 28/7/2021 1.000.000         

86 Huỳnh Trần Bá Tình 2020 351/18, KV Bình Chánh, Long Hòa 28/7/2021 1.000.000         

87 Huỳnh Trần Bá Trọng 2013 351/18, KV Bình Chánh, Long Hòa 28/7/2021 1.000.000         

88 Trần Lê Quang Minh 2012 224/9, KV Bình Chánh, Long Hòa 24/7/2021 1.000.000         

89 Trần Lê Quế Minh 2013 224/9,KV Bình Chánh, Long Hòa 24/7/2021 1.000.000         

90 Ngô Thị Ngọc Hân 2011 470B/21, Bình Yên B, P. Long Hòa 14/8/2021 1.000.000         

91 Ngô Hoàng Thành 2014 470/21, Bình Yên B, P. Long Hòa 14/8/2021 1.000.000         

92 Ngô Thị Diễm My 2009 470/21 Bình Yên B, phường Long Hòa 14/8/2021 1.000.000         

93 Ngô Hoàng Danh 2016 470B/21 Bình Yên B, Long Hòa 14/8/2021 1.000.000         

94 Nguyễn Phan Thúy An 2014 Tổ 22, KV Bình Yên A, Long Hòa 15/7/2021 1.000.000         

95 Phan Vĩnh Hưng 2005 KV Bình Yên A, Long Hòa 15/7/2021 1.000.000         

96 Phạm Thành Đạt 2012 75/4  KV Bình Dương, Long Hòa 29/7/2021 1.000.000         

97 Nguyễn Ngọc Mai Anh 2019 101/5 KV Bình Yên B, Long Hòa 31/7/2021 1.000.000         

98 Cao Thúy Hằng 2013 101/5 KV Bình Yên B, Long Hòa 31/7/2021 1.000.000         

99 Cao Thúy Nhân 2018 101/5 KV Bình Yên B, Long Hòa 31/7/2021 1.000.000         

100 Nguyễn Văn Trọng 2012 101/5 KV Bình Yên B, Long Hòa 31/7/2021 1.000.000         

101 Trương Hoàng Lĩnh 2005 375/15 KV Bình Nhựt, Long Hòa 12/8/2021 1.000.000         

102 Trương Hoàng Đạt 2015 375/15 KV Bình Nhựt, Long Hòa 12/8/2021 1.000.000         

103 Trương Hoàng Khang 2006 375/15 KV Bình Nhựt, Long Hòa 12/8/2021 1.000.000         

104 Nguyễn Gia Vỹ 2011 404/15 KDC Bình Nhựt, Long Hòa 3/9/2021 1.000.000         

105 Huỳnh Thị Trúc Anh 2007 404/15 KDC Bình Nhựt, Long Hòa 3/9/2021 1.000.000         

106 Tăng Gia Bình 2009 404/15 KDC Bình Nhựt, Long Hòa 3/9/2021 1.000.000         
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107 Tăng Phúc Vinh 2018 404/15 KDC Bình Nhựt, Long Hòa 3/9/2021 1.000.000         

108 Nguyễn Trúc Quỳnh 2017 374/15 KDC Bình Nhựt, Long Hòa 3/9/2021 1.000.000         

109 Lê Tiến Thành 2012 269/11 KV Bình Nhựt, Long Hoà 30/07/2021 1.000.000         

110 Nguyễn Khắc Đạt 2013 201E/4, Long Hoà 2/8/2021 1.000.000         

111 Nguyễn Khánh Hưng 2013 201F/4, KV Bình Yên A, Long Hoà 2/8/2021 1.000.000         

112 Nguyễn Khánh Toàn 2018 201F/4, KV Bình Yên A, Long Hoà 2/8/2021 1.000.000         

113 Vũ Lê Trung Nguyên 2013 201c/7, Long Hoà 2/8/2021 1.000.000         

114 Huỳnh Kỳ Phong 2014  KV Bình Yên A, Long Hoà 2/8/2021 1.000.000         

115 Huỳnh Trọng Bằng 2020  KV Bình Yên A, Long Hoà 2/8/2021 1.000.000         

116 Nguyễn Trần Ngọc Anh 2018 201/7 KV Bình Yên A, Long Hoà 8/8/2021 1.000.000         

117 Phạm Trí Hào 2015 123/7 Long Hoà 21/08/2021 1.000.000         

118 Ngô Lê Thiện Thảo 2008 391/18 KV Bình Yên B, Long Hoà 21/08/2021 1.000.000         

119 Nguyễn Anh Thư 2011 356/14, Long Hoà 21/08/2021 1.000.000         

120 Huỳnh Trần Bá Tình 2020 351/18 KV Bình Chánh, Long Hoà 21/08/2021 1.000.000         

121 Huỳnh Trần Bá Trọng 2013 351/18 KV Bình Chánh, Long Hoà 21/08/2021 1.000.000         

122 Hồ Lâm Quốc Thịnh 2009 363/18, Long Hoà 21/08/2021 1.000.000         

123 Phạm Thuý Linh 2012 439/19 KV Bình Yên B, Long Hoà 5/9/2021 1.000.000         

124 Phan Phạm Bảo Trân 2009 439/19 KV Bình Yên B, Long Hoà 5/9/2021 1.000.000         

125 Phạm Minh Tiến 2020 439/19 KV Bình Yên B, Long Hoà 5/9/2021 1.000.000         

126 Phạm Như Huỳnh 2014 397A/15 KV Bình Nhựt, Long Hoà 8/10/2021 1.000.000         

127 Phạm Huỳnh Thư 2015 397A/15 KV Bình Nhựt, Long Hoà 8/10/2021 1.000.000         

128 Phan Khả Hân 2019 kv Bình Dương, Long Hoà 29/10/2021 1.000.000         

129 Dương Tấn Lộc 2009 kv Bình Dương, Long Hoà 29/10/2021 1.000.000         

130 Trần Hoàng Nam 2015 228/12 kv Bình Chánh, Long Hoà 29/10/2021 1.000.000         

131 Trần Trương Phượng Uyển 2009 228/12 kv Bình Chánh, Long Hoà 29/10/2021 1.000.000         

132 Trần Lê Ngọc Minh 2011 194A/8 KV Bình Nhựt, Long Hoà 12/11/2021 1.000.000         

133 Phạm Trần Kim Duyên 2020 391/19 KV Bình Dương, Long Hoà 15/11/2021 1.000.000         

134 Phạm Trần Trung Ngọc 2020 391/19 KV Bình Dương, Long Hoà 15/11/2021 1.000.000         
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135 Nguyễn Quốc Thịnh 2013 378/18 KV Bình Dương, Long Hoà 15/11/2021 1.000.000         

136 Trương Minh Huy 2012 622/26 KV Bình Yên A, Long Hoà 15/11/2021 1.000.000         

137 Nguyễn Hoàng Bảo Nhi 2006 Tổ 7, KV Bình Yên A, Long Hoà 15/11/2021 1.000.000         

138 Lữ Ngọc Kiều Duyên 2015 255B/12 KV Bình Dương, LH 15/11/2021 1.000.000         

139 Lữ Hoàng Ánh Dương 2009 255B/12 KV Bình Dương, LH 15/11/2021 1.000.000         

140 Nguyễn Anh Kiệt 2013 432/19 KV Bình Yên B, Long Hòa 5/11/2021 1.000.000         

141 Nguyễn Bảo Khang 2020 79, KV Bình Nhựt, Long Hòa 5/11/2021 1.000.000         

142 Bùi Thị Ngọc Giàu 2017 79, KV Bình Nhựt, Long Hòa 5/11/2021 1.000.000         

143 Hồ Đỗ Bảo Nghi 2020 469A/10, KV Bình Trung, Long Hòa 6/11/2021 1.000.000         

144 Hồ Đỗ Bảo Ngọc 2012 469A/10, KV Bình Trung, Long Hòa 6/11/2021 1.000.000         

145 Tạ Tuấn Kiệt 2011 741B/32, KV Bình Yên A, Long Hòa 29/11/2021 1.000.000         

146 Nguyễn Thị Trúc Ly 2013 187/7, Bình Thường B, Long Tuyền 15/8/2021 1.000.000         

147 Châu Thị Mỹ Thi 2012 248/BT,Bình Thường A, Long Tuyền 15/8/2021 1.000.000         

148 Châu Thị Mỹ Thơ 2012 248/BT,Bình Thường A, Long Tuyền 15/8/2021 1.000.000         

149 Châu Minh Tiến 2020 248/BT,Bình Thường A, Long Tuyền 15/8/2021 1.000.000         

150 Nguyễn Kim Ngân 2007 101/4,Bình Thường A, Long Tuyền 15/8/2021 1.000.000         

151 Võ Trương Nhựt Huy 2014 101B/4,Bình Thường A, Long Tuyền 15/8/2021 1.000.000         

152 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 2006 109/22, Long Tuyền 11/8/2021 1.000.000         

153 Nguyễn Thị Yến Nhi 2007 109/22, Long Tuyền 11/8/2021 1.000.000         

154 Quách Song Hào 2017 43, Long Tuyền 21/08/2021 1.000.000         

155 Nguyễn Khánh Toàn 2008 43, Long Tuyền 21/08/2021 1.000.000         

156 Đặng Thị Phương Anh 2020 62A KV BT A, Long Tuyền 21/08/2021 1.000.000         

157 Nguyễn Quỳnh Mai 2017  BT A, Long Tuyền 21/08/2021 1.000.000         

158 Võ Minh Khang 2016 33/BV Tổ 2, KV BT A, Long Tuyền 2/9/2021 1.000.000         

159 Phan Thị Huỳnh Anh 2008 50/BV Tổ 2, KV BT A, Long Tuyền 2/9/2021 1.000.000         

160 Nguyễn Gia Kiệt 2021 122/OD Bình Dương A, Long Tuyền 17/9/2021 1.000.000         

161 Lê Ngọc Trâm 2014 23/28, kv Bình Dương A, Long Tuyền 28/10/2021 1.000.000         

162 Nguyễn Minh Thư 2012 23/28, kv Bình Dương A, Long Tuyền 28/10/2021 1.000.000         

163 Bùi Thị Cẩm Tuyến 2007 186 RS Bình Dương B, Long Tuyền 3/11/2021 1.000.000         

164 Huỳnh Công Thắng 1996 Tổ 8, KV Bình Phó B. Long Tuyền 15/7/2021 1.000.000         
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165 Nguyễn Gia Huy 2009 KV Bình Thường A, Long Tuyền 3/9/2021 1.000.000         

166 Phạm Lâm Thùy Dương 2014 45/BV, Bình Thường A, Long Tuyền 15/9/2021 1.000.000         

167 Phạm Lâm Tường Vy 2010 45/BV Bình Thường A, Long Tuyền 15/9/2021 1.000.000         

168 Nguyễn Duy Khanh 2009 C07-12 KTT CHC-CKT, TQD, AT 16/7/2022 1.000.000         

169 Bùi Nguyễn Vân Dung 2014 359/18, Trần Quang Diệu, An Thới 10/10/2021 1.000.000         

170 Bùi Nguyễn Vân Anh 2018 359/18, Trần Quang Diệu, An Thới 10/10/2021 1.000.000         

171 Dương Huỳnh Như Ý 2011 75/9, Trần Quang Diệu, An Thới 26/11/2021 1.000.000         

172 Dương Hoàng Châu 2014 75/9, Trần Quang Diệu, An Thới 26/11/2021 1.000.000         

173 Dương Cát Tường 2016 75/9, Trần Quang Diệu, An Thới 26/11/2021 1.000.000         

174 Cao Hồ Ngọc Quỳnh 2018 25/25/4 Đồng Văn Cống, An Thới 7/11/2021 1.000.000         

175 Đỗ Mai Xuân Thùy 2007 1/24 Phạm Hữu Lầu, An Thới 14/11/2021 1.000.000         

176 Mai Lê Anh Thư 2008 408/38 Trần Quang Diệu, An Thới 15/7/2021 1.000.000         

177 Nguyễn Huỳnh Ngân 2015 408/38 Trần Quang Diệu, An Thới 15/7/2021 1.000.000         

178 Mai Quốc Thịnh 2011 408/38 Trần Quang Diệu, An Thới 15/7/2021 1.000.000         

179 Trần Thị Minh Thư 2006 291 Trần Quang Diệu, An Thới 1/8/2021 1.000.000         

180 Trần Thị Minh Hằng 2011 291 Trần Quang Diệu, An Thới 1/8/2021 1.000.000         

181 Nguyễn Đoàn Mỹ Tiên 2016 291/2 Trần Quang Diệu, An Thới 1/8/2021 1.000.000         

182 Dương Trí Quang 2013 127/12/14, Trần Quang Diệu, An Thới 2/8/2021 1.000.000         

183 Lê Thanh Sơn 2007 122/8/1, Trần Quang Diệu, An Thới 2/8/2021 1.000.000         

184 Lê Minh Quân 2012 122/8/1, Trần Quang Diệu, An Thới 2/8/2021 1.000.000         

185 Lê Thanh Xuân 2013 205 Võ Văn Kiệt, An Thới 6/8/2021 1.000.000         

186 Ngô Trúc Sơn 2015 Hẻm 26, TTN, KV1, An Thới 3/8/2021 1.000.000         

187 Lê Đình Tùng 2014 122/4/28A Nguyễn Thông, An Thới 30/07/2021 1.000.000         

188 Nguyễn Gia Bảo 2015 122/4/28A Nguyễn Thông, An Thới 30/07/2021 1.000.000         

189 Nguyễn Khang 2017 122/4/28A Nguyễn Thông, An Thới 30/07/2021 1.000.000         

190 Nguyễn Tuấn Quang 2006 170/2 A1 Trần Quang Diệu, An Thới 5/8/2021 1.000.000         

191 Trần Nguyễn Hạnh Dung 2014 19 Trần Quang Diệu, An Thới 8/8/2021 1.000.000         

192 Phan Thanh Trúc 2009 167 CMT8, An Thới 10/8/2021 1.000.000         

193 Phan Hoàng Huy 2014 167 CMT8, An Thới 10/8/2021 1.000.000         

194 Nguyễn Tiến Đạt 2011 495/1F Trần Quang Diệu, An Thới 14/08/2021 1.000.000         

195 Trần Mạnh Hải 2018 495/1B Trần Quang Diệu, An Thới 5/9/2021 1.000.000         
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196 Nguyễn Phúc Hậu 2009 495/1B Trần Quang Diệu, An Thới 5/9/2021 1.000.000         

197 Nguyễn Yến Nhi 2008 499/1 Trần Quang Diệu, An Thới 5/9/2021 1.000.000         

198 Phạm Thiên Kim 2017 499/1 Trần Quang Diệu, An Thới 5/9/2021 1.000.000         

199 Lê Hữu Nhân 2020 501 Trần Quang Diệu, An Thới 5/9/2021 1.000.000         

200 Nguyễn Minh Quốc 2008 501 Trần Quang Diệu, An Thới 5/9/2021 1.000.000         

201 Nguyễn Tú Nguyên 2007 39 Trần Quang Diệu, An Thới 5/9/2021 1.000.000         

202 Nguyễn Ngọc Bảo Long 2017 39 Trần Quang Diệu, An Thới 5/9/2021 1.000.000         

203 Nguyễn Ngọc Thảo 2006 39 Trần Quang Diệu, An Thới 5/9/2021 1.000.000         

204 Nguyễn Ngọc Tuyền 2020 39 Trần Quang Diệu, An Thới 5/9/2021 1.000.000         

205 Nguyễn Minh Quốc 2008 501 Trần Quang Diệu, An Thới 23/9/2021 1.000.000         

206 Lê Hữu Nhân 2020 501 Trần Quang Diệu, An Thới 23/9/2021 1.000.000         

207 Nguyễn Hà Phương 2010 115/21/15 CMT8, KV 1, An Thới 12/11/2021 1.000.000         

208 Trần Như Quỳnh Anh 2011 115/21/15 CMT8, KV 1, An Thới 12/11/2021 1.000.000         

209 Trịnh Thảo Vy 2010 546/14A CMT8, KV3, Bùi Hữu Nghĩa 8/11/2021 1.000.000         

210 Trịnh Ngọc Ánh 2007 546/14A CMT8, KV3, Bùi Hữu Nghĩa 8/11/2021 1.000.000         

211 Trần Hữu Lộc 2013 286/69 KV4, Bùi Hữu Nghĩa 12/11/2021 1.000.000         

212 Ngô Gia Hưng 2014 226A CMT8, KV4, BHN 12/11/2021 1.000.000         

213 Nguyễn Thái Bình 10/9/2007 336A, Đường CMT8, P. BHN 14/8/2021 1.000.000         

214 Quách Gia Bảo 2006 86/10B, KV5, Bùi Hữu Nghĩa 10/10/2021 1.000.000         

215 Trần Khánh Thy 2006 86/10B,KV3, CMT8, Bùi Hữu Nghĩa 10/10/2021 1.000.000         

216 Đoàn Thảo Ngân 2008 244/40/12 CMT8, Bùi Hữu Nghĩa 6/11/2021 1.000.000         

217 Đoàn Ngọc Ngân 2015 244/40/12 CMT8, Bùi Hữu Nghĩa 6/11/2021 1.000.000         

218 Đỗ Khánh An 2020 444/23A, CMT8, Bùi Hữu Nghĩa 23/11/2021 1.000.000         

219 Đỗ Hữu Phúc 2017 444/23A, CMT8, Bùi Hữu Nghĩa 23/11/2021 1.000.000         

220 Bùi Hữu Trí 2010 88 Đặng Thị Nhường, Bùi Hữu Nghĩa 28/11/2021 1.000.000         

221 Nguyễn Tấn Phát 2017 366/10A CMT8, Bùi Hữu Nghĩa 17/9/2021 1.000.000         

222 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 2020 366/10A CMT8, Bùi Hữu Nghĩa 17/9/2021 1.000.000         

223 Hồ Bảo Trâm 2007 366/10A CMT8, KV3, Bùi Hữu Nghĩa 17/9/2021 1.000.000         

224 Ngô Hữu Toàn 2009 15B/7 Tổ 7, Kv1, Trà Nóc 22/7/2021 1.000.000         

225 Lương Ngọc Tường Lam 2013 Tổ 1, KV 2, p. Trà Nóc 1/8/2021 1.000.000         

226 Nguyễn Ngọc Xuân Thảo 2013 70/1 Lô B29 KV2, Trà Nóc 10/8/2021 1.000.000         
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227 Nguyễn Quốc Duy 2006 B13 KDC vượt lũ, Trà Nóc 10/8/2021 1.000.000         

228 Nguyễn Quốc Bảo 2008 B13 KDC vượt lũ, Trà Nóc 10/8/2021 1.000.000         

229 Trần Ngọc Như Quỳnh 2011 52 KV4, Trà Nóc 22/08/2021 1.000.000         

230 Trần Ngọc Yến Nhi 2013 52 KV4, Trà Nóc 22/08/2021 1.000.000         

231 Trần Nguyễn Minh Khang 2015 52 KV4, Trà Nóc 22/08/2021 1.000.000         

232 Phạm Trần Gia Thịnh 2020 20 Tổ 4 KV4, Trà Nóc 22/08/2021 1.000.000         

233 Nguyễn Tuấn Anh 2011 20 Tổ 4 KV4, Trà Nóc 22/08/2021 1.000.000         

234 Nguyễn Quốc Dũng 2009 5/8E KV1, LHP, Trà Nóc 22/08/2021 1.000.000         

235 Nguyễn Lê Ngọc Châu 2010 1874 K4, Trà Nóc 22/08/2021 1.000.000         

236 Kim Tuệ Mẫn 2011 171A/16 KV4, Trà Nóc 5/9/2021 1.000.000         

237 Trần Minh Thư 2009 179 Tổ 6 KV 4, Trà Nóc 5/9/2021 1.000.000         

238 Trần Minh Anh 2012 33/2 KV2, Trà Nóc 06//9/2021 1.000.000         

239 Mai Thiên Phúc 2016 33/2 KV2, Trà Nóc 06//9/2021 1.000.000         

240 Nguyễn Văn Tâm 2017 Hẻm 66 Nguyễn Chí Thanh, KV2, Trà Nóc 6/9/2021 1.000.000         

241 Trần Lâm Gia Huy 2021 Hẻm 66 Nguyễn Chí Thanh, KV2, Trà Nóc 6/9/2021 1.000.000         

242 La Ngọc Đại Phát Tỷ 2012 Hẻm 66 Nguyễn Chí Thanh, KV2, Trà Nóc 6/9/2021 1.000.000         

243 Nguyễn Lê Minh Thư 2012 24 Nguyễn Chí Thanh KV2, Trà Nóc 6/9/2021 1.000.000         

244 Trương Thị Lê Lan Vy 2017 1A/5 KV2, Trà Nóc 7/9/2021 1.000.000         

245 Nguyễn Thị Hồng Đào 2009 8D/1 KV2, Trà Nóc 7/9/2021 1.000.000         

246 Danh Hữu Thịnh 2016 Hẻm 8 KV1, Trà Nóc 7/9/2021 1.000.000         

247 Danh Thị Quỳnh Như 2010 Hẻm 8 KV1, Trà Nóc 7/9/2021 1.000.000         

248 Danh Thị Bích Loan 2008 Hẻm 8 KV1, Trà Nóc 7/9/2021 1.000.000         

249 Trần Thanh Hào 2013 31, KV1, Trà Nóc 10/9/2021 1.000.000         

250 Trần Ngọc Như Quỳnh 2013 31, KV1, Trà Nóc 10/9/2021 1.000.000         

251 Trần Ngọc Như Ý 2010 31, KV1, Trà Nóc 10/9/2021 1.000.000         

252 Trần Ngọc Quỳnh Như 2018 31, KV1, Trà Nóc 10/9/2021 1.000.000         

253 Trần Thanh Vỹ 2014 31, KV1, Trà Nóc 10/9/2021 1.000.000         

254 Lương Trần Ngọc Ngân 2016 31, KV1, Trà Nóc 10/9/2021 1.000.000         

255 Lê Văn Huy 2009 25D Tổ 8 KV1, Trà Nóc 10/9/2021 1.000.000         

256 Lê Khánh Hà 2012 25D Tổ 8 KV1, Trà Nóc 10/9/2021 1.000.000         

257 Nguyễn Thị Như Ý 2018 171A/6 Hẻm 172 KV 4, Trà Nóc 21/9/2021 1.000.000         
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258 Nguyễn Thị Mỹ An 2016 171A/6 Hẻm 172 KV 4, Trà Nóc 21/9/2021 1.000.000         

259 Nguyễn Trọng Khang 2006 171A/6 Hẻm 172 KV 4, Trà Nóc 21/9/2021 1.000.000         

260 Lê Thị Ánh Dương 2017 Nhà trọ 10 Hạnh,H 678, KV 4, Trà Nóc 3/10/2021 1.000.000         

261 Lê Ánh Tuyến 2016 Nhà trọ 10 Hạnh, H 678, KV 4, Trà Nóc 3/10/2021 1.000.000         

262 Lê Văn Huy 2020 Nhà trọ 10 Hạnh, H 678, KV 4, Trà Nóc 3/10/2021 1.000.000         

263 Nguyễn Minh Thư 2021 Nhà trọ 10 Hạnh, H 678, KV 4, Trà Nóc 3/10/2021 1.000.000         

264 Kiều Ngọc Mỹ Thơ 2018 Nhà trọ 10 Hạnh, H 678, KV 4, Trà Nóc 3/10/2021 1.000.000         

265 Dương Phước Vinh 2006 26A/4 KV 2, Trà Nóc 7/10/2021 1.000.000         

266 Dương Bảo Hân 2007 26A/4 KV 2, Trà Nóc 7/10/2021 1.000.000         

267 Trần Minh Quyền 2009 34C/5 Tổ 5 KV1, Trà Nóc 17/10/2021 1.000.000         

268 Võ Ngọc Quỳnh Trân 2006 46/4, kv2, Trà Nóc 29/10/2021 1.000.000         

269 Lê Hoàng Khắc Anh 2014 tổ 4, kv4, Trà Nóc 29/10/2021 1.000.000         

270 Trịnh Võ Bảo Trân 2018 24/8, kv1, Trà Nóc 29/10/2021 1.000.000         

271 Trịnh Võ Cát Tường 2009 24/8, kv1, Trà Nóc 29/10/2021 1.000.000         

272 Lê Thị Phương Nhi 2012 25/5 KV1, Trà Nóc 12/11/2021 1.000.000         

273 Thạch Văn Phúc 2007 25/5 KV1, Trà Nóc 12/11/2021 1.000.000         

274 Đoàn Kiều Nhanh 2015 63/1, KV2, Trà Nóc 28/10/2021 1.000.000         

275 Ngô Mỹ Tiên 2016 86/1, KV4, Trà Nóc 28/10/2021 1.000.000         

276 Ngô Tứ Phúc 2008 16B/7, KV1, Trà Nóc 3/8/2021 1.000.000         

277 Lê Phúc Thịnh 2014 Khu vượt lũ, Nguyễn Chí Thanh, Trà Nóc 14/7/2021 1.000.000         

278 Phạm Lê Ngọc Hoa 2020 Khu vượt lũ, Nguyễn Chí Thanh, Trà Nóc 14/7/2021 1.000.000         

279 Nguyễn Lê Hoàng Phi 2016 Tổ 1, KV1, Trà Nóc 16/7/2021 1.000.000         

280 Nguyễn Thị Khiết Du 2006 Tổ 1, KV1, Trà Nóc 16/7/2021 1.000.000         

281 Võ Chí Thành 2006 Tổ 1, KV1, Trà Nóc 16/7/2021 1.000.000         

282 Phạm Nguyễn Khánh Duy 2011 KV6, Trà Nóc 16/7/2021 1.000.000         

283 Trần Thị Diễm My 2005 24A/5 KV1, Trà Nóc 21/7/2021 1.000.000         

284 Trần Ngọc Khải 2008 24A/5 KV1, Trà Nóc 21/7/2021 1.000.000         

285 Trần Minh Quyền 2009 34C/5 KV1, Trà Nóc 21/7/2021 1.000.000         

286 Trần Văn Phú 2008 286 KV1, Trà Nóc 21/7/2021 1.000.000         

287 Trần Xuân Mỹ 2012 287 KV1, Trà Nóc 21/7/2021 1.000.000         

288 Lê Nguyễn Bảo Thy 2008 65B/5, Tổ 5,KV1, Trà Nóc 21/7/2021 1.000.000         
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289 Châu Hoàng Thanh Ngân 2008 Tổ 5,KV1, Trà Nóc 21/7/2021 1.000.000         

290 Nguyễn Văn Ngọc Tỷ 2008 Tổ 5,KV1, Trà Nóc 21/7/2021 1.000.000         

291 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2011 Tổ 5,KV1, Trà Nóc 21/7/2021 1.000.000         

292 Nguyễn Lê Gia Hân 2014 56 Tổ 2, KV4, Trà Nóc 30/7/2021 1.000.000         

293 Nguyễn Lê Thành Đạt 2007 56 Tổ 2, KV4, Trà Nóc 30/7/2021 1.000.000         

294 Trần Minh Quyền 2009 34C/5 Tổ 5, KH1, Trà Nóc 16/8/2021 1.000.000         

295 Nguyễn Trần Thiên An 2021 47/4B LHP, KV2, Trà Nóc 16/8/2021 1.000.000         

296 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nga 2019 38A Tổ 2, 4, Trà Nóc 16/8/2021 1.000.000         

297 Trần Thanh Sông 2006 20A/7 KV4, Trà Nóc 3/9/2021 1.000.000         

298 Lê Nguyễn Mai Tiên 2008 80 Lê Hồng Phong, Trà Nóc 3/9/2021 1.000.000         

299 Trần Thu Ngân 2012 80 Lê Hồng Phong, Trà Nóc 3/9/2021 1.000.000         

300 Bùi Dương Thành Đạt 2018 50/1 KV4, Trà Nóc 3/9/2021 1.000.000         

301 Bùi Dương Thành Huy 2013 50/1 KV4, Trà Nóc 3/9/2021 1.000.000         

302 Nguyễn Hoàng Tấn Phát 2009 D7 Tổ 7 KV4, Trà Nóc 3/9/2021 1.000.000         

303 Võ Nguyễn Gia Bảo 2012 C3 Tổ 7 KV4, Trà Nóc 3/9/2021 1.000.000         

304 Trần Thị Kim Ngân 2013 21A/4, KV4, Trà Nóc 3/9/2021 1.000.000         

305 Võ Mỹ Kim 2019 27/6 Tổ 6, KV4, Trà Nóc 3/9/2021 1.000.000         

306 Đồng Minh Thắng Em 2018 27/6 Tổ 6, KV4, Trà Nóc 3/9/2021 1.000.000         

307 Đồng Minh Thắng 2018 27/6 Tổ 6, KV4, Trà Nóc 3/9/2021 1.000.000         

308 Nguyễn Hoàng Chương 2015 Số 35, KV4, Trà Nóc 3/9/2021 1.000.000         

309 Nguyễn Hoàng Huy 2012 Số 35, KV4, Trà Nóc 3/9/2021 1.000.000         

310 Lý Thanh Tâm 2011 69/7 KV2, Trà Nóc 7/9/2021 1.000.000         

311 Đồng Như Huỳnh 2009 Hẻm 1A Nguyễn Chí Thanh, Trà Nóc 7/9/2021 1.000.000         

312 Đồng Như Ngọc 2015 Hẻm 1A Nguyễn Chí Thanh, Trà Nóc 7/9/2021 1.000.000         

313 Nguyễn Gia Bảo 2014 41A/7 KV2, Trà Nóc 7/9/2021 1.000.000         

314 Nguyễn Đặng Gia Ân 2007 41A/7 KV2, Trà Nóc 7/9/2021 1.000.000         

315 Lý Phạm Gia Huy 2011 19/4 Tổ 3, KV2, Trà Nóc 7/9/2021 1.000.000         

316 Danh Thị Huỳnh Như 2010 8, Nguyễn Chí Thanh, KV1, Trà Nóc 2/10/2021 1.000.000         

317 Danh Hữu Thịnh 2016 8, Nguyễn Chí Thanh, KV1, Trà Nóc 2/10/2021 1.000.000         

318 Đỗ Thị Kim Hân 13/6/2014 65B/6, KV 6, P. Trà Nóc 17/8/2021 1.000.000         

319 Dương Thanh Tuyền 2005 12, tổ 2, KV 4, P.TN 10/9/2021 1.000.000         
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320 Đặng Trọng Nhật Duy 2019 93D/1, Tổ 2, KV 4, P.TN 10/9/2021 1.000.000         

321 Trần Nguyễn Minh Thư 2013 101 tổ 2 Kv4, P. TN 10/9/2021 1.000.000         

322 Trần Nguyễn Minh Khôi 2019 101 tổ 2 Kv4, P. TN 10/9/2021 1.000.000         

323 Nguyễn Thanh Bảo 2012 154B/5 Kv4, P. TN 10/9/2021 1.000.000         

324 Nguyễn Thanh Hoàng 2014 154B/5 Kv4, P. TN 10/9/2021 1.000.000         

325 Phan Anh Duy 2015 D3/8 KV4, P.TN 10/9/2021 1.000.000         

326 Phan Thùy Dương 2012 D3/8 KV4, P.TN 10/9/2021 1.000.000         

327 Huỳnh Ngọc Thảo Nhi 2015 B11/8, KV 4, P. TN 10/9/2021 1.000.000         

328 Võ Lâm Minh Ngọc 2008 15A/6 KV1, P. BT 10/9/2021 1.000.000         

329 Huỳnh Lê Kim Luyến 2014  20/7, KV 1, P. TN 10/9/2021 1.000.000         

330 Đỗ Nguyễn Gia Cần 2009  91/8A, tổ 7, KV1, P. TN 10/9/2021 1.000.000         

331 Đỗ Nguyễn Gia Khang 2010  91/8A, tổ 7, KV1, P. TN 10/9/2021 1.000.000         

332 Phan Bình Minh 2020 B6/8, KV 4, P. TN 11/9/2021 1.000.000         

333 Tô Phương Thảo Lam 2010 71/5, Tổ 2, KV Thới Thuận, P. TAĐ 20/7/2021 1.000.000         

334 Tô Phương Thảo Uyên 2007 71/5, Tổ 2, KV Thới Thuận, P. TAĐ 20/7/2021 1.000.000         

335 Nguyễn Thị Ngọc Hân 2007 Tổ 4,KV Thới Thạnh, Thới An Đông 22/7/2021 1.000.000         

336 Nguyễn Bảo Trân 2011 Tổ 4 KV Thới Hưng, Thới An Đông 11/8/2021 1.000.000         

337 Đặng Thị Ngọc Sang 2014 Tổ 4 KV Thới Hưng, Thới An Đông 11/8/2021 1.000.000         

338 Nguyễn Bảo Trân 2011 Tổ 4 KV Thới Hưng, Thới An Đông 5/9/2021 1.000.000         

339 Nguyễn Huỳnh Phương My 2009 225 Tổ 3 KV Thới Hoà, Thới An Đông 06//9/2021 1.000.000         

340 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 2018 Tổ 6,KV Thới Thạnh, Thới An Đông 27/9/2021 1.000.000         

341 Ngô Bùi Mỹ Tiên 2009 295A Tổ 6 KV Thới Long, TAĐ 24/10/2021 1.000.000         

342 Huỳnh Chí Tài 2012 Tổ 2 KV Thới Thuận, Thới An Đông 25/10/2021 1.000.000         

343 Huỳnh Phát 2020 Tổ 2 KV Thới Thuận, Thới An Đông 25/10/2021 1.000.000         

344 Lê Thị Ngọc Yên 2012 kv Thới Hoà, Thới An Đông 28/10/2021 1.000.000         

345 Phạm Ngọc Bảo Nhi 2018 kv Thới Hoà, Thới An Đông 29/10/2021 1.000.000         

346 Trần Minh Hiếu 2016 kv Thới Hưng, Thới An Đông 29/10/2021 1.000.000         

347 Trần Thị Minh Thư 2015 kv Thới Hưng, Thới An Đông 29/10/2021 1.000.000         

348 Trương Thị Kim Duyên 2018 kv Thới Ninh, Thới An Đông 29/10/2021 1.000.000         

349 Trương Thị Kim Hoa 2009 kv Thới Ninh, Thới An Đông 29/10/2021 1.000.000         

350 Phạm Bùi Ngọc Hân 2020 kv Thới Hoà, Thới An Đông 1/11/2021 1.000.000         
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351 Võ Ngọc Thảo Duyên 2009 Tổ 10,KV Thới Hưng, Thới An Đông 24/11/2021 1.000.000         

352 Trần Quốc Vinh 2006 T4, Thới Hưng,Thới An Đông 10/9/2021 1.000.000         

353 Trần Nguyễn Trâm Anh 2011 T4, Thới Hưng,Thới An Đông 10/9/2021 1.000.000         

354 Nguyễn Lê Quỳnh Như 2018 189/4, T Hưng,Thới An Đông 10/9/2021 1.000.000         

355 Nguyễn Ngọc Hiền Nhi 2017 189/4, Thới Hưng,Thới An Đông, 10/9/2021 1.000.000         

356 Nguyễn Ngọc Khả Hân 2019 189/4, Thới Hưng,Thới An Đông, 10/9/2021 1.000.000         

357 Nguyễn Văn Thuận 2013 T7, Thới Hòa,Thới An Đông 10/9/2021 1.000.000         

358 Nguyễn Thị Thùy Trang 2010 T7, Thới Hòa,Thới An Đông 10/9/2021 1.000.000         

359 Nguyễn Chí Phương 2012 161B/7, Thới Hòa,Thới An Đông 10/9/2021 1.000.000         

360 Nguyễn Thị Kim Ngân 2018 161B/7, Thới Hòa,Thới An Đông 10/9/2021 1.000.000         

361 Lê Hoàng Hải 2012 232A/1, Thới Hưng,Thới An Đông 10/9/2021 1.000.000         

362 Lê Ngân Quỳnh 2018 232A/1, Thới Hưng,Thới An Đông 10/9/2021 1.000.000         

363  Lê Chí Hùng 2006 T6, Thới Hòa,Thới An Đông 10/9/2021 1.000.000         

364 Lê Nhật Hào 2016 T6, Thới Hòa,Thới An Đông 10/9/2021 1.000.000         

365 Lê Nguyễn Hoàng Anh 2018 182/6, T Hòa,Thới An Đông 10/9/2021 1.000.000         

366 Công Thành Nhân 2007 288A/6, Thới Long, Thới An Đông 16/9/2021 1.000.000         

367 Vũ Phương Anh 2019 288A/6, Thới Long, Thới An Đông 16/9/2021 1.000.000         

368 Trần Nguyễn Thảo Vy 2011 Tổ 1 KV Thới Long, Thới An Đông 5/11/2021 1.000.000         

369 Trần Ng Thảo Ngọc Như Ý 2013 Tổ 1 KV Thới Long, Thới An Đông 5/11/2021 1.000.000         

370 Huỳnh Thị Ngọc Hoa 2015 97 Tổ 16, KV Thới Thuận, TAĐ 23/11/2021 1.000.000         

371 Trần Thị Quỳnh Như 2008 98 Tổ 16, KV Thới Thuận, TAĐ 23/11/2021 1.000.000         

372 Trần Thị Ngọc Ý 2010 99 Tổ 16, KV Thới Thuận, TAĐ 23/11/2021 1.000.000         

373 Đoàn Thị Kim Ngân 2007 Khu vực, Thới Thuận, Thới An Đông 23/11/2021 1.000.000         

374 Đoàn Tấn Lộc 2020 Khu vực, Thới Thuận, Thới An Đông 23/11/2021 1.000.000         

375 Nguyễn Trường Gia Minh 2019 Tổ 3 KV Thới Long, Thới An Đông 23/11/2021 1.000.000         

376 Nguyễn Khánh Duy 2006 145, Tổ 6, KV Thới Bình, TAĐ 2/8/2021 1.000.000         

377 Nguyễn Khánh Nhân 2010 145, Tổ 6, KV Thới Bình, TAĐ 2/8/2021 1.000.000         

378 Phan Gia Bảo 2011 145, Tổ 6, KV Thới Bình, TAĐ 2/8/2021 1.000.000         

379 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 2018 Tổ 5 KV Thới An, Thới An Đông 12/8/2021 1.000.000         

Tổng cộng 379.000.000     

Số tiền bằng chữ: Ba trăm bảy mươi chín triệu đồng.
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